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	Chủ đề
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	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Chủ đề E
Ứng dụng Tin học
	Bài 9. Trình bày bảng tính
	Nhận biết
– Biết được một số chức năng định dạng dữ liệu số và trình bày bảng tính
Vận dụng
- Thực hiện được một số chức năng định dạng dữ liệu số và trình bày bảng tính
Vận dụng cao
- Áp dụng được một số hàm tính toán dữ liệu như SUM, COUNT, AVERAGE, MIN, MAX
	
	
	
	

	
	
	Bài 10. Hoàn thiện bảng tính
	Vận dụng cao
– Sử dụng được bảng tính điện tử để giải quyết một vài công việc cụ thể đơn giản.
	
	
	
	1(TL)
(Bài 3)

	
	
	Bài 11. Tạo bài trình chiếu
	Nhận biết
– Nêu được một số chức năng cơ bản của phần mềm trình chiếu. 
Vận dụng
– Tạo được một báo cáo có tiêu đề, cấu trúc phân cấp, ảnh minh hoạ, hiệu ứng động.
	
	
	1(TL)
(Bài 1)
	

	
	
	Bài 12. Định dạng đối tượng trên trang chiếu
	Vận dụng
– Sao chép được dữ liệu phù hợp từ tệp văn bản sang trang trình chiếu.
– Sử dụng được các định dạng cho văn bản, ảnh minh hoạ và hiệu ứng một cách hợp lí.
	
	
	
	

	
	
	Bài 13. Thực hành tổng hợp: Hoàn thiện bài trình chiếu
	Vận dụng.
- Sử dụng hiệu ứng một cách hợp lý.
- Tổng hợp, sắp xếp các nội dung đã có thành một bài trình chiếu hoàn chỉnh.
	
	
	1(TL)
(Bài 2)
	

	2
	Chủ đề F
Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính
	Bài 14.Thuật toán tìm kiếm
	Thông hiểu
- Giải thích được thuật toán tìm kiếm tuần tự. 
- Biểu diễn và mô phỏng được hoạt động của các thuật toán cơ bản (sắp xếp, tìm kiếm, ...) trên một bộ dữ liệu vào có kích thước nhỏ.
	
	8 (TN)
(Câu 13 đến câu 20)
	
	

	
	
	Bài 15.Tìm kiếm nhị phân
	Thông hiểu
- Giải thích được thuật toán tìm kiếm nhị phân (Câu 21,
- Biểu diễn và mô phỏng được hoạt động của các thuật toán tìm kiếm nhị phân với bộ dữ liệu đầu vào có kích thước nhỏ.
- Giải thích được mối liên quan giữa sắp xếp và tìm kiếm, nêu được ví dụ minh hoạ. 
	
	8 (TN)
(Câu 21 đến câu 28)
	
	

	
	
	Bài 16.Thuật toán sắp xếp
	Nhận biết
– Nêu được ý nghĩa của việc chia một bài toán thành những bài toán nhỏ hơn. 
Thông hiểu
- Giải thích được một vài thuật toán sắp xếp cơ bản
- Biểu diễn và mô phỏng được hoạt động của các thuật toán sắp xếp với bộ dữ liệu đầu vào có kích thước nhỏ.
	12 (TN)
(Câu 1 đến câu 12)
	
	
	

	Tổng
	
	12 TN
	16 TN
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	30%
	40%
	20%
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	Tỉ lệ chung
	
	70%
	30%





2

	NHÓM
THCS THẠCH KHÔI – TP HẢI DƯƠNG
	KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 
NĂM HỌC 2022 – 2023
ĐỀ THI MÔN: TIN HỌC 7
Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian giao đề



[bookmark: _heading=h.gjdgxs]I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Hãy khoanh tròn vào một trong các chữ cái A, B, C hoặc D trước khẳng định đúng nhất:
Câu 1. Tại sao chúng ta chia bài toán thành những bài toán nhỏ hơn?
A. Để thay đổi đầu vào của bài toán.	
B. Để thay đổi yêu cầu đầu ra của bài toán.
C. Để bài toán dễ giải quyết hơn.
D. Để bài toán khó giải quyết hơn.
Câu 2. Dùng thuật toán sắp xếp nổi bọt để sắp xếp một dãy số tăng dần. Mỗi vòng lặp sẽ duyệt các phần tử từ cuối danh sách đến đầu danh sách. Kết thúc vòng lặp thứ nhất, phần tử đầu tiên sẽ có giá trị:
A. Nhỏ nhất trong dãy số.
B. Lớn nhất trong dãy số.
C. Không thay đổi
D. Bằng giá trị của phần tử liền trước.
Câu 3 (16.5). Sau vòng lặp thứ nhất của thuật toán sắp xếp chọn, phương án nào đúng? 
A. Phần tử có giá trị nhỏ nhất trong dãy được tìm thấy và đổi chỗ cho phần tử đứng đầu dãy.
B. Phần tử có giá trị lớn nhất trong dãy được tìm thấy và đổi chỗ cho phần tử đứng đầu dãy.
C. Các phần tử liền kề được hoán đổi.
D. Phần tử có giá trị nhỏ nhất sẽ đổi vị trí cho phần tử cuối dãy.
Câu 4. (16.6) Các nhiệm vụ để thực hiện việc sắp xếp gồm:
A. So sánh						B. So sánh và đổi chỗ.
C. Đổi chỗ.						D. Đổi chỗ và xóa.
Câu 5. Nếu sử dụng thuật toán sắp xếp chọn để sắp xếp dãy số 8, 22, 7, 19, 5 theo thứ tự tăng dần thì số lần thực hiện thao tác hoán đổi giá trị trong vòng lặp thứ nhất là:
A. 2.							B. 3.
C. 4.							D. 5.
Câu 6. Thực hiện thuật toán sắp xếp nổi bọt cho dãy số 8, 22, 7, 19, 5 để được dãy số tăng dần. Kết quả của vòng lặp thứ nhất là gì?
A. 5, 22, 8, 19, 7.					B. 8, 7, 19, 5, 22.
C. 7, 22, 8, 19, 5.					D. 5, 8, 22, 7, 19.
Câu 7. Thực hiện thuật toán sắp xếp chọn cho dãy số 8, 22, 7, 19, 5 để được dãy số tăng dần. Kết quả của vòng lặp thứ nhất là gì?
A. 5, 22, 8, 19, 7.					B. 8, 7, 19, 5, 22.
C. 7, 22, 8, 19, 5.					D. 5, 8, 22, 7, 19.
Câu 8. Thuật toán sắp xếp nổi bọt sắp xếp danh sách bằng cách:
A. Chọn phần tử có giá trị bé nhất đặt vào đầu danh sách.
B. Chọn phần tử có giá trị lớn nhất đặt vào đầu danh sách.
C. Hoán đổi nhiều lần các phần tử liền kề nếu giá trị của chúng không đúng thứ tự.
D. Chèn phần tử vào vị trí thích hợp để đảm bảo danh sách sắp xếp theo đúng thứ tự.
Câu 9. Thuật toán sắp xếp nổi bọt sắp xếp danh sách bằng cách nào?
A. Thay thế.						B. Thay đổi.
C. Hoán đổi.						D. Cả A, B và C.
Câu 10. Thuật toán sắp xếp nổi bọt sắp xếp danh sách bằng cách hoán đổi các phần tử liền kề bao nhiêu lần?
A. Một lần.						B. Hai lần.
C. Mười lần.						D. Nhiều lần.
Câu 11. Trong thuật toán sắp xếp nổi bọt, ta thực hiện hoán đổi giá trị các phần tử liền kề khi nào?
A. Giá trị của chúng tăng.			B. Giá trị của chúng giảm.
C. Giá trị của chúng không đúng thứ tự.	D. Giá trị của chúng không bằng nhau.
Câu 12. Trong thuật toán sắp xếp nổi bọt thì dấu hiệu để biết dãy chưa sắp xếp xong là gì?
A. Vẫn còn cặp phần tử liền kế không đúng thứ tự mong muốn.
B. Dãy chưa được sắp xếp tăng dần.
C. Dãy chưa được sắp xếp giảm dần.
D. Cả A, B và C.
Câu 13. Thuật toán tìm kiếm tuần tự thực hiện công việc gì?
A. Lưu trữ dữ liệu.
B. Sắp xếp dữ liệu theo chiều tăng dần
C. Xử lí dữ liệu.
D. Tìm kiếm dữ liệu cho trước trong mộ danh sách đã cho.
Câu 14. Thuật toán tìm kiếm tuần tự thực hiện công việc như thế nào?
A. Sắp xếp lại dữ liệu theo thứ tự của bảng chữ cái.
B. Xem xét mục dữ liệu đầu tiên, sau đó xem xét lần lượt từng mục dữ liệu tiếp theo cho đến khi tìm thấy mục dữ liệu được yêu cầu hoặc đến khi hết danh sách.
C. Chia nhỏ dữ liệu thành từng phần để tìm kiếm.
D. Bắt đầu tìm từ vị trí bất kì của danh sách
Câu 15. Đâu là phát biểu đúng khi nói đến thuật toán tìm kiếm tuần tự?
A. Thực hiện tìm lần lượt từ đầu đến cuối danh sách.
B. Khi chưa tìm thấy và chưa tìm hết thì còn tìm tiếp.
C. Cả A, B đúng.
D. Cả A, B sai.
Câu 16. Trong tìm kiếm tuần tự thì có mấy điều kiện cần kiểm tra để dừng vòng lặp?
A. 1								B. 2
C. 3								D. Không
Câu 17. Thực hiện thuật toán tìm kiếm tuần tự để tìm số 10 trong danh sách [2, 6, 8, 4, 10, 12]. Đâu ra của thuật toán là?
A. Thông báo “Không tìm thấy”.
B. Thông báo “Tìm thấy”.
C. Thông báo “Tìm thấy”, giá trị cần tìm tại vị trí thứ 5 của danh sách.
D. Thông báo “Tìm thấy”, giá trị cần tìm tại vị trí thứ 6 của danh sách.
Câu 18. Trong mô tả thuật toán tìm kiếm tuần tự bằng ngôn ngữ tự nhiên thì bước “Trả lời Tìm thấy và chỉ ra vị trí phần tử tìm được; Kết thúc” là bước thứ mấy của thuật toán?
A. Bước 2							B. Bước 3
C. Bước 4							D. Bước 5
Câu 19. Bước 1 trong mô tả thuật toán tìm kiếm tuần tự bằng ngôn ngữ tự nhiên là gì?
A. Kiểm tra đã hết danh sách chưa.
B. Xét phần tử đầu tiên của danh sách.
C. Trả lời “không tìm thấy” và kết thúc.
D. Trả lời “Tìm thấy” và chỉ ra vị trí phần tử tìm được; Kết thúc.
Câu 20. Mô tả thuật toán tìm kiếm tuần tự bằng ngôn ngữ tự nhiên gồm có mấy bước?
A. 2								B. 3
C. 4								D. 5
Câu 21. Thuật toán tìm kiếm nhị phân thực hiện trên danh sách nào?
A. Đã được hoán đổi.					B. Đã được sắp xếp.
C. Đã được chỉnh sửa					D. Cả A, B và C.
Câu 22. Tư tưởng của thuật toán tìm kiếm nhị phân là gì?
A. Tìm kiếm dựa vào cây tìm kiếm.
B. Tìm kiếm từ đầu đến cuối dãy.
C. Tại mỗi bước tiến hành so sánh X với phần tử giữa của dãy. Dựa vào bước so sánh này quyết định tìm kiếm ở nửa đầu hay ở nửa sau của danh sách.
D. So sánh X lần lượt với các phần tử a1, a2, …, an
Câu 23. Thuật toán tìm kiếm nhị phân cần bao nhiêu bước để tìm thấy “Mai” trong danh sách ['Hoa”, "Lan”, "Ly", "Mai", “Phong”, "VỊ?
A. 1. 								B.2. 
C.3. 								D. 4.
Câu 24. Tại mỗi bước lặp, thuật toán tìm kiếm nhị phân sẽ:
A. Thu hẹp danh sách tìm kiếm chỉ còn một nửa.
B. Danh sách sẽ được sắp xếp lại.
C. Các phần tử trong danh sách sẽ giảm một nửa.
D. Đáp án khác.
Câu 25. Khi so sánh giá trị cần tìm với giá trị của vị trí giữa, nếu giá trị cần tìm nhỏ hơn giá trị giữa thì:
A. Tìm trong nửa đầu của danh sách.
B. Tìm trong nửa sau của danh sách.
C. Dừng lại.
D. Tìm trong nửa đầu hoặc nửa sau của danh sách.
Câu 26. Thực hiện thuật toán tìm kiếm nhị phân đề tìm số 10 trong danh sách [2, 4,6, 8, 10, 12]. Đầu ra của thuật toán là?
A. Thông báo “Không tìm thấy".
B. Thông báo “Tìm thấy".
C. Thông báo “Tìm thấy”, giá trị cần tìm tại vị trí thứ 5 của danh sách.
D. Thông báo “Tìm thấy”, giá trị cần tìm tại vị trí thứ 6 của danh sách.
Câu 27. Điều kiện dừng trong thuật toán tìm kiếm nhị phân là gì?
A. Khi tìm đến giá trị cuối cùng trong danh sách.
B. Khi chưa tìm thấy
C. Khi đã chưa tìm thấy và chưa hết danh sách.
D. Khi đã tìm thấy hoặc khi đã hết danh sách
Câu 28. Lợi ích của việc sắp xếp trong tìm kiếm là?
A. Giúp tìm kiếm chính xác hơn.			B. Giúp tìm kiếm nhanh hơn.
C. Giúp tìm kiếm đầy đủ hơn.				D. Cả A, B và C.
II. TỰ LUẬN: (3 điểm)
Bài 1 (1 điểm).  Em hãy điền các cụm từ: Biểu tượng phần mềm trình chiếu PowerPoint, Trang tiêu đề, Mẫu trang nội dung, Trang có cấu trúc phân cấp vào mỗi hình ảnh tương ứng cho phù hợp.
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Bài 2 (1 điểm).  Em hãy sắp xếp lại các bước thực hiện tạo hiệu ứng cho đối tượng sao cho đúng:
a) Thay đổi thứ tự.
b) Chọn thẻ Animations.
c) Chọn cách xuất hiện,…
d, Chọn hiệu ứng.
e, Xem trước.
f, Chọn đối tượng.
Bài 3 (1 điểm). Quan sát lệnh in một trang tính và so sánh với lệnh in văn bản mà em đã học ở lớp 6, có điểm gì giống nhau giữa hai lệnh in này?

------------------ Hết -----------------








Đáp án kiểm tra cuối kì 2. 

I. Phần trắc nghiệm: (7 điểm).
Mỗi câu trả lời đúng được 0.25 điểm

	Câu
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 
	13 
	14 

	Đ/A
	C
	A
	A
	B
	A
	D
	A
	C
	C
	D
	C
	A
	D
	B

	Câu
	15 
	16 
	17 
	18 
	19 
	20 
	21 
	22 
	23 
	24 
	25 
	26 
	27 
	28 

	Đ/A
	C
	B
	C
	C
	B
	D
	B
	C
	C
	A
	A
	C
	D
	B



II. Phần tự luận: (3 điểm).

	Bài
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	Bài 1
	1
	Mẫu trang nội dung
	0.25

	
	2
	Trang có cấu trúc phân cấp
	0.25

	
	3
	Trang tiêu đề, , 
	0.25

	
	4
	Biểu tượng phần mềm trình chiếu PowerPoint
	0.25

	Bài 2
	
	f -> b -> d -> c -> a -> e
	1

	Bài 3
	
	Điểm giống nhau giữa lệnh in một trang tính và lệnh in văn bản là:
	

	
	
	+ Xem trước khi in.
	0.25

	
	
	+ Đều chọn lệnh File/ Print.
	0.25

	
	
	+ Chọn các thông tin trước khi in (chọn số bản in, chọn máy in,...)
	0.25

	
	
	+ Nháy chuột lên biểu tượn Print để tiến hành in.
	0.25



------------------ Hết ---------------------
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